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93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909323 Hình họa 5 7.0 1

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909304 Nguyên lý thiếtkế cngành 8.0 1

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909326 Chuyên ñề 8.0 1

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909306 Studio ảnh 7.0 1

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909325 Kỹ thuật chuyên ngành 9.0 2

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909312 ðồ án chuyên ngành 5 5.0 2

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909309 Cơ sở CNgành tự chọn 7.0 2

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909313 ðồ án chuyên ngành 6 0.0 2

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909319 ðồ án tổng hợp 0.4 3

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909316 Chuyên ñề chuyên ngành 0.0 3

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909315 Nghiên cứu chuyên ñề 0.0 3

93080013 Võ ðức Phúc MT308.1 909318 ðA chuyên ngành tự chọn 7.5 3

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909323 Hình họa 5 6.0 1

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909304 Nguyên lý thiếtkế cngành 8.0 1

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909326 Chuyên ñề 8.0 1

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909306 Studio ảnh 4.5 1

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909325 Kỹ thuật chuyên ngành 0.0 2

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909312 ðồ án chuyên ngành 5 0.0 2

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909309 Cơ sở CNgành tự chọn 0.0 2

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909313 ðồ án chuyên ngành 6 0.0 2

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909319 ðồ án tổng hợp 5.0 3

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909316 Chuyên ñề chuyên ngành 0.0 3

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909315 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 3

93080019 Vơng Phú Vinh MT308.1 909318 ðA chuyên ngành tự chọn 7.0 3

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909323 Hình họa 5 7.0 1

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909326 Chuyên ñề 6.0 1

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909304 Nguyên lý thiếtkế cngành 6.0 1

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909306 Studio ảnh 7.5 1

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909313 ðồ án chuyên ngành 6 5.0 2

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909312 ðồ án chuyên ngành 5 5.0 2

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909309 Cơ sở CNgành tự chọn 5.0 2

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909325 Kỹ thuật chuyên ngành 6.0 2

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909318 ðA chuyên ngành tự chọn 8.0 3

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909316 Chuyên ñề chuyên ngành 7.0 3

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909315 Nghiên cứu chuyên ñề 5.0 3

93080042 Nguyễn Văn ðịnh MT308.2 909319 ðồ án tổng hợp 5.0 3

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909323 Hình họa 5 5.0 1

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909326 Chuyên ñề 5.5 1

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909304 Nguyên lý thiếtkế cngành 6.0 1

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909306 Studio ảnh 6.0 1

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909313 ðồ án chuyên ngành 6 7.0 2

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909312 ðồ án chuyên ngành 5 8.0 2

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909309 Cơ sở CNgành tự chọn 5.5 2

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909325 Kỹ thuật chuyên ngành 6.5 2

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909318 ðA chuyên ngành tự chọn 6.5 3

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909316 Chuyên ñề chuyên ngành 5.0 3

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909315 Nghiên cứu chuyên ñề 5.0 3

93080055 Phạm Ngọc Hải MT308.2 909319 ðồ án tổng hợp 6.0 3

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909323 Hình họa 5 7.0 1

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909326 Chuyên ñề 8.0 1

HỌ VÀ TÊN

b¶ng ®iÓm c¸c m«n häc ®å ¸n, thÝ nghiÖm, thùc hµnh, bµi tËp lín

cña sinh viªn hÖ liªn th«ng ®¹i häc khãa 2008

NGµNH : Mü THUËT C¤NG NGHIÖP

 18.04.2012



MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲHỌ VÀ TÊN

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909304 Nguyên lý thiếtkế cngành 8.0 1

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909306 Studio ảnh 7.5 1

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909313 ðồ án chuyên ngành 6 5.0 2

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909312 ðồ án chuyên ngành 5 6.0 2

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909309 Cơ sở CNgành tự chọn 5.0 2

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909325 Kỹ thuật chuyên ngành 9.0 2

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909318 ðA chuyên ngành tự chọn 6.5 3

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909316 Chuyên ñề chuyên ngành 6.0 3

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909315 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 3

93080078 Bùi Nhất Linh MT308.2 909319 ðồ án tổng hợp 5.0 3

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909323 Hình họa 5 5.0 1

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909326 Chuyên ñề 6.0 1

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909304 Nguyên lý thiếtkế cngành 6.0 1

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909306 Studio ảnh 6.5 1

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909313 ðồ án chuyên ngành 6 0.0 2

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909312 ðồ án chuyên ngành 5 5.0 2

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909309 Cơ sở CNgành tự chọn 7.0 2

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909325 Kỹ thuật chuyên ngành 6.0 2

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909318 ðA chuyên ngành tự chọn 8.0 3

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909316 Chuyên ñề chuyên ngành 5.0 3

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909315 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 3

93080104 Nguyễn Ngọc Phan MT308.2 909319 ðồ án tổng hợp 7.0 3
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